PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC LỮ HÀNH

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch Quảng Bình nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp Giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp Giấy phép thì Sở Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.


Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp Giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

* Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu);



- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;



- Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu);


- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;


- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu); 


- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành; 


- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch, Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch. Trong đó: Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.

* Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 177/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL;

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL;


    - Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành theo mẫu Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; 


     - Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 46, Luật Du lịch:

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch vào Việt Nam

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

- Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250.000.000 đồng (Điểm a, Khoản 2, Mục 3, Nghị định số 180/2014/NĐ-CP).  

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 27

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

	                   Kính gửi:
	· Tổng cục Du lịch

· Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):...................................................

Tên giao dịch:..................................................................................................

Tên viết tắt:......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................

Điện thoại:...........................……- Fax:...........................................................

Website:................................................... - Email:..........................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…..…………......

Giới tính:............................….Chức danh:......................................................

Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:........................ Quốc tịch:........................

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :.......................................

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh:.................................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: ...............nơi cấp: .............. cấp lần đầu ngày…. tháng...... năm...... đăng ký thay đổi lần thứ...... ngày..... tháng.... năm .....

7. Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng…………………

8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu 28

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	     TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	        ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu: 

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành

của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Họ và tên:…..…….…………………………………………………..…………...

Sinh ngày:…………………………….tại…………………………………….......

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…………....……………………..

Ngày cấp……………………………………..nơi cấp……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại :........................................................................................................

Đã có quá trình làm việc trong lĩnh vực lữ hành như sau:

	Thời gian
	Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
	Chức vụ
	Nhiệm vụ công tác

	Từ ...........đến........
	
	
	

	 Từ ...........đến.......
	
	
	

	 Từ ...........đến........
	
	
	


Trong thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của đơn vị và pháp luật. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của lời khai trên.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NƠI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÃ/ĐANG LÀM VIỆC

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	……. ngày       tháng        năm............          
  NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN )

	Tên ngân hàng
(Chi nhánh ngân hàng)
——
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                             ————

	
	…….., ngày … tháng … năm …


GIẤY CHỨNG NHẬN 
TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ Thông tư số … /2014/TT-NHNN ngày    /   /2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): ……………………….………………………

Địa chỉ: …………………..….……………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………….…………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………….…………………

Tên giao dịch ………………………………………………………………………..

Tên viết tắt …………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ……….………………………………..

Ngày cấp: …………………….…….. Nơi cấp: ………………………………….

Mã số thuế: …………………….…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..

Điện thoại …………………………. Website: …………………………………….

Chủ tài khoản: …………………. Chức danh:……………………………………

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

Số tiền bằng số: …………………………………………………………………….

(Bằng chữ:………………………………………………………………………… )

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Vào ngày …….…. tháng ..…….  năm ……………………………………………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 (ba) bản: 02 (hai) bản giao doanh nghiệp, 01 (một) bản ngân hàng giữ.

	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)

1. Trang bìa (trang thứ nhất): 

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổng cục Du lịch

Giấy phép

Kinh doanh lữ hành quốc tế

International Tour Operator Licence

Số GP :              /20...../TCDL - GP LHQT




2. Trang bìa (trang thứ ba)

	Doanh nghiệp cần biết

Quy định sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (KD LHQT)

· Xuất trình giấy phép KD LHQT khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

· Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá nội dung giấy phép KD LHQT;

· Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn giấy phép KD LHQT;

· Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan cấp giấy phép KD LHQT và làm thủ tục cấp lại giấy phép KD LHQT theo quy định.

· Các hành vi vi phạm về kinh doanh lữ hành quốc tế 

(Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định tại Nghị định 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính Phủ)

· Vi phạm các quy định về ký quỹ KD LHQT;

· Vi phạm các quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về người điều hành hoạt động KD LHQT của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về hướng dẫn viên, hướng dẫn du lịch;

· Vi phạm các quy định về sử dụng giấy phép KD LHQT;

· Kinh doanh LHQT mà không có giấy phép; hoặc hoạt động KD LHQT sau khi đã thông báo tạm dừng hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành.

· Vi phạm các quy định về tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt;

· Vi phạm các quy định về hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép KD LHQT;

· Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về hợp đồng lữ hành;

· Vi phạm các quy định về đại lý lữ hành;

· Vi phạm các quy định về thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động KD LHQT của doanh nghiệp;

·  Vi phạm các quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

·  Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

· Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (trích khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch 2005)

· Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

· Doanh nghiệp không kinh doanh LHQT trong 18 tháng liên tục;

· Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Du lịch;

· Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.

· Các quy định của nhà nước về KD LHQT:

Doanh nghiệp tìm hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành tại trang web: www.vietnamtourism.gov.vn 


3. Trang nội dung:

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔNG CỤC DU LỊCH                                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP

KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………..

Tên giao dịch:…………………………………………………………………...

Tên viết tắt:..........................................................................................................

2. Trụ sở chính:  ………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………….……….Fax:………………………...

Email:………………………………Website:…………….……………………

3. Tài khoản ký quỹ số:.....……………………………………………………...

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

4. Ngành nghề kinh doanh: 

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức danh:………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………..Nam/Nữ:………………………………....

Sinh ngày..../..../.... Dân tộc:.........................Quốc tịch:………………………....

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số…………………………………..

Ngày cấp:.../..../......Nơi cấp:………………………………………………….....

Chữ ký:……………………………………………………………………….....

                                                                       Hà Nội, ngày....tháng…..năm ……
                                                                                TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Đăng ký vào sổ GP số:….



	


2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch Quảng Bình nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp Giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp Giấy phép thì Sở Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp Giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

* Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu; 


- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;


- Phương án kinh doanh lữ hành theo mẫu; 


- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;


- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành theo mẫu; 


- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành; 


- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu.


* Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch,Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.

* Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 177/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL;

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL;


   - Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành theo mẫu Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; 


    - Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 46, Luật Du lịch:

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch ra nước ngoài;

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

- Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng (Điểm b, Khoản 2, Mục 3, Nghị định 180/2014/NĐ-CP).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 27
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

	        Kính gửi:
	-Tổng cục Du lịch

-Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình




1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):......................................................

Tên giao dịch:......................................................................................................

Tên viết tắt:.........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:.........................……- Fax:...............................................................

Website:............................................. - Email:...................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…..…………..........

Giới tính:...........................….Chức danh:...........................................................

Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:....................... Quốc tịch:............................

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :..........................................

Ngày cấp: …./….../….Nơi cấp: .............................................………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................

Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh:....................................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ....................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: ...............nơi cấp: .............. cấp lần đầu ngày. tháng.... năm..... đăng ký thay đổi lần thứ.... ngày.... tháng... năm .....

7. Tài khoản ký quỹ số…………tại ngân hàng……………………………

8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu 28

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu: 

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành

của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Họ và tên:…..…….…………………………………………………..…………...

Sinh ngày:…………………………….tại…………………………………….......

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…………....……………………..

Ngày cấp……………………………………..nơi cấp……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại :........................................................................................................

Đã có quá trình làm việc trong lĩnh vực lữ hành như sau:

	Thời gian
	Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
	Chức vụ
	Nhiệm vụ công tác

	Từ ...........đến........
	
	
	

	 Từ ...........đến.......
	
	
	

	 Từ ...........đến........
	
	
	


Trong thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của đơn vị và pháp luật. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của lời khai trên.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NƠI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÃ/ĐANG LÀM VIỆC

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	……. ngày       tháng        năm............          
  NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN)

	Tên ngân hàng
(Chi nhánh ngân hàng)
——
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                             ————

	
	…….., ngày … tháng … năm …


GIẤY CHỨNG NHẬN 
TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ Thông tư số … /2014/TT-NHNN ngày    /   /2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): …………….………….………………………

Địa chỉ: …………………..….……………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………….…………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………….…………………

Tên giao dịch ………………………………………………………………………..

Tên viết tắt …………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………………………………………..

Ngày cấp: ………………………….. Nơi cấp: …………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..

Điện thoại …………………………. Website: …………………………………….

Chủ tài khoản: ……………………. Chức danh:……………………………………

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

Số tiền bằng số: …………………………………………………………………….

(Bằng chữ:………………………………………………………………………… )

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Vào ngày …….…. tháng ..…….  năm ……………………………………………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 (ba) bản: 02 (hai) bản giao doanh nghiệp, 01 (một) bản ngân hàng giữ.

	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)

1. Trang bìa (trang thứ nhất): 

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổng cục Du lịch

Giấy phép

Kinh doanh lữ hành quốc tế

International Tour Operator Licence

Số GP :              /20...../TCDL - GP LHQT




2. Trang bìa (trang thứ ba)

	Doanh nghiệp cần biết

Quy định sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (KD LHQT)

· Xuất trình giấy phép KD LHQT khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

· Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá nội dung giấy phép KD LHQT;

· Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn giấy phép KD LHQT;

· Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan cấp giấy phép KD LHQT và làm thủ tục cấp lại giấy phép KD LHQT theo quy định.

· Các hành vi vi phạm về kinh doanh lữ hành quốc tế 

(Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định tại Nghị định 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính Phủ)

· Vi phạm các quy định về ký quỹ KD LHQT;

· Vi phạm các quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về người điều hành hoạt động KD LHQT của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về hướng dẫn viên, hướng dẫn du lịch;

· Vi phạm các quy định về sử dụng giấy phép KD LHQT;

· Kinh doanh LHQT mà không có giấy phép; hoặc hoạt động KD LHQT sau khi đã thông báo tạm dừng hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành.

· Vi phạm các quy định về tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt;

· Vi phạm các quy định về hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép KD LHQT;

· Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về hợp đồng lữ hành;

· Vi phạm các quy định về đại lý lữ hành;

· Vi phạm các quy định về thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động KD LHQT của doanh nghiệp;

·  Vi phạm các quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

·  Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

· Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (trích khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch 2005)

· Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

· Doanh nghiệp không kinh doanh LHQT trong 18 tháng liên tục;

· Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Du lịch;

· Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.

· Các quy định của nhà nước về KD LHQT:

Doanh nghiệp tìm hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành tại trang web: www.vietnamtourism.gov.vn 


3. Trang nội dung:

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔNG CỤC DU LỊCH                                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP

KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………….......................

Tên giao dịch:……………………………………………………………........................

Tên viết tắt:...........................................................................................................................

2. Trụ sở chính:  …………………………………………..........................................

………………………………………………………………………….......................

Điện thoại:…………………………….……….Fax:………………………........................

Email:……………………………Website:…………….……………….....................

3. Tài khoản ký quỹ số:.....……………………………………………......................

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………......................

4. Ngành nghề kinh doanh: 

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức danh:…………………………………………………………………......................

Họ và tên:…………………………..Nam/Nữ:…………………………...........................

Sinh ngày..../..../.... Dân tộc:.........................Quốc tịch:……………………....................

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số……………………………….............

Ngày cấp:.../..../......Nơi cấp:………………………………………...........................

Chữ ký:…………………………………………………………………............................

                                                                       Hà Nội, ngày....tháng…..năm ……
                                                                                TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Đăng ký vào sổ GP số:….




3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch Quảng Bình nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp Giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp Giấy phép thì Sở Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp Giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

* Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu; 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;


- Phương án kinh doanh lữ hành theo mẫu; 

- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;


- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành theo mẫu;  


- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành; 


- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu; 
* Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch,Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.

* Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 177/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL;

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL;


   - Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành theo mẫu Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; 


    - Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 46, Luật Du lịch:

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

- Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng (Điểm b, Khoản 2, Mục 3, Nghị định 180/2014/NĐ-CP).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 27

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

	Kính gửi:
	- Tổng cục Du lịch

- Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình




1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):..................................................

Tên giao dịch:..................................................................................................

Tên viết tắt:......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................

Điện thoại:...........................……- Fax:...........................................................

Website:................................................... - Email:..........................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…...…………......

Giới tính:............................….Chức danh:......................................................

Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:........................ Quốc tịch:.......................

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :.......................................

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh:.................................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: ..........nơi cấp: ......... cấp lần đầu ngày…. tháng...... năm...... đăng ký thay đổi lần thứ..... ngày..... tháng.... năm .....

7. Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng……………………...

8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

⁯    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu 28

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu: 

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành

của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Họ và tên:…..…….…………………………………………………..………….....

Sinh ngày:…………………………….tại……………………………………........

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…………....……………………...

Ngày cấp……………………………………..nơi cấp…………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại :.........................................................................................................

Đã có quá trình làm việc trong lĩnh vực lữ hành như sau:

	Thời gian
	Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
	Chức vụ
	Nhiệm vụ công tác

	Từ ...........đến........
	
	
	

	 Từ ...........đến.......
	
	
	

	 Từ ...........đến........
	
	
	


Trong thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của đơn vị và pháp luật. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của lời khai trên.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NƠI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÃ/ĐANG LÀM VIỆC

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	……. ngày       tháng        năm............          
  NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN)

	Tên ngân hàng
(Chi nhánh ngân hàng)
——
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                             ————

	
	…….., ngày … tháng … năm …


GIẤY CHỨNG NHẬN 
TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ Thông tư số … /2014/TT-NHNN ngày    /   /2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): …………………….………………………

Địa chỉ: …………………..….…………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………….………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: …………………………………………….…………………

Tên giao dịch ……………………………………………………………………..

Tên viết tắt ………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Nơi cấp: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..

Điện thoại …………………………. Website: ………………………………….

Chủ tài khoản: ……………………. Chức danh:…………………………………

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

Số tiền bằng số: ………………………………………………………………….

(Bằng chữ:……………………………………………………………………… )

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

Vào ngày …….…. tháng ..…….  năm …………………………………………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 (ba) bản: 02 (hai) bản giao doanh nghiệp, 01 (một) bản ngân hàng giữ.

	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)

1. Trang bìa (trang thứ nhất): 

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổng cục Du lịch

Giấy phép

Kinh doanh lữ hành quốc tế

International Tour Operator Licence

Số GP :              /20...../TCDL - GP LHQT


2. Trang bìa (trang thứ ba)

	Doanh nghiệp cần biết

Quy định sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (KD LHQT)

· Xuất trình giấy phép KD LHQT khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

· Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá nội dung giấy phép KD LHQT;

· Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn giấy phép KD LHQT;

· Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan cấp giấy phép KD LHQT và làm thủ tục cấp lại giấy phép KD LHQT theo quy định.

· Các hành vi vi phạm về kinh doanh lữ hành quốc tế 

(Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định tại Nghị định 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính Phủ)

· Vi phạm các quy định về ký quỹ KD LHQT;

· Vi phạm các quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về người điều hành hoạt động KD LHQT của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về hướng dẫn viên, hướng dẫn du lịch;

· Vi phạm các quy định về sử dụng giấy phép KD LHQT;

· Kinh doanh LHQT mà không có giấy phép; hoặc hoạt động KD LHQT sau khi đã thông báo tạm dừng hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành.

· Vi phạm các quy định về tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt;

· Vi phạm các quy định về hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép KD LHQT;

· Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp;

· Vi phạm các quy định về hợp đồng lữ hành;

· Vi phạm các quy định về đại lý lữ hành;

· Vi phạm các quy định về thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động KD LHQT của doanh nghiệp;

·  Vi phạm các quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

·  Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

· Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (trích khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch 2005)

· Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

· Doanh nghiệp không kinh doanh LHQT trong 18 tháng liên tục;

· Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Du lịch;

· Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.

· Các quy định của nhà nước về KD LHQT:

Doanh nghiệp tìm hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành tại trang web: www.vietnamtourism.gov.vn 


3. Trang nội dung:

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔNG CỤC DU LỊCH                                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP

KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………..

Tên giao dịch:…………………………………………………………………...

Tên viết tắt:..........................................................................................................

2. Trụ sở chính:  ………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………….……….Fax:………………………...

Email:………………………………Website:…………….……………………

3. Tài khoản ký quỹ số:.....……………………………………………………...

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

4. Ngành nghề kinh doanh: 

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức danh:………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………..Nam/Nữ:………………………………....

Sinh ngày..../..../.... Dân tộc:.........................Quốc tịch:………………………....

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số…………………………………..

Ngày cấp:.../..../......Nơi cấp:………………………………………………….....

Chữ ký:……………………………………………………………………….....

                                                                       Hà Nội, ngày....tháng…..năm ……
                                                                                TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Đăng ký vào sổ GP số:….




II. LĨNH VỰC KHÁCH SẠN

4.  Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch để thẩm định, xếp hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng theo quy định.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch có công văn (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm 05 cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyết định công nhận hạng có giá trị trong 3 năm.

* Cách thức thực hiện: 

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Bản sao có giá trị pháp lý: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch,Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 178/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 64 Luật Du lịch:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng ;

Khoản 1, Điều 18, Nghị định 92/2007/NĐ-CP:

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 26

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:
- Tổng cục Du lịch
                                             
(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)

 - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) ....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ............... theo Quyết định số: ....

ngày …/…/… .................................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng

buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

……………………………………………………………………………...

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:

Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

              Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

                                - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: Giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: Giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: Thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): Giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): Giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

MẪU BIỂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG VIỆT)

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG ANH)


[image: image1.png]AR A A A ¢




TỔNG CỤC DU LỊCH

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

I. Chất liệu: Bằng đồng thau, sáng, bóng.

II. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm (xem hình minh họa)

III. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

IV. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: 

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Việt).

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: 

- Tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Anh).

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: 

- Đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch hoặc hạng cao cấp. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

- Hình ngôi sao (đối với hạng từ 1 sao đến 5 sao). Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3cm; chiều dày sao 0,7cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào thứ hạng sao được xếp mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.

5. Dòng thứ tư:  

- Standard tourist accomodation (đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch) hoặc Luxury (đối với hạng cao cấp)

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: 

- Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: 

- Vietnam National Administration of Tourism hoặc Tỉnh (TP)…+ Department of Culture, Sports and Tourism.

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

V. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.

5. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

* Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Ít nhất 03 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch để thẩm định, xếp lại hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp lại hạng theo quy định.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch – 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch có công văn (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm 05 cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận lại hạng theo thẩm quyền. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận lại hạng theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận lại hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyết định công nhận lại hạng có giá trị trong 3 năm. 
* Cách thức thực hiện: 

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Bản sao có giá trị pháp lý: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch, Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định xếp lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 178/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 64 Luật Du lịch:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

Khoản 1, Điều 18, Nghị định 92/2007/NĐ-CP:

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư số 88/208/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

* Ghi chú : Các biểu mẫu đính kèm:

Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       ---------------

	 
	………, ngày …… tháng …… năm ……


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
	Kính gửi:
	- Tổng cục Du lịch
- Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình


 

Thực hiện Thông tư số /2008/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1"88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)…………………………… xem xét, xếp hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch.

1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                        Fax:                         Email:                   Website:

- Thời Điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận: ......... theo Quyết định số: …ngày …/…/…….

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tống vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:                               Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:

Trong đó:

	Trực tiếp:
	Lễ tân:
	Bếp:

	Gián tiếp:
	Buồng:
	Khác:

	Ban giám đốc:
	Bàn, bar:
	 

	- Trình độ:
	 
	 

	Trên đại học:
	Đại học:
	Cao đẳng:

	Trung cấp:
	Sơ cấp:
	THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

 

	 
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú
      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ngày…… tháng ……..năm........




DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

              Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

                                - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: Giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: Giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: Thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): Giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): Giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

MẪU BIỂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG VIỆT)

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG ANH)


[image: image2.png]AR A A A ¢




TỔNG CỤC DU LỊCH

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

I. Chất liệu: Bằng đồng thau, sáng, bóng.

II. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm (xem hình minh họa)

III. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

IV. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: 

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Việt).

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: 

- Tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Anh).

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: 

- Đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch hoặc hạng cao cấp. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

- Hình ngôi sao (đối với hạng từ 1 sao đến 5 sao). Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3cm; chiều dày sao 0,7cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào thứ hạng sao được xếp mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.

5. Dòng thứ tư:  

- Standard tourist accomodation (đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch) hoặc Luxury (đối với hạng cao cấp)

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: 

- Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: 

- Vietnam National Administration of Tourism hoặc Tỉnh (TP)…+ Department of Culture, Sports and Tourism.

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

V. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.

6. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch để thẩm định, xếp hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng theo quy định.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch có công văn (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm 05 cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyết định công nhận hạng có giá trị trong 3 năm.

* Cách thức thực hiện: 

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Bản sao có giá trị pháp lý: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch, Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: 3.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 178/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 64 Luật Du lịch:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP:

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 26

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:
- Tổng cục Du lịch
                      - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) ....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ............... theo Quyết định số: ...

ngày …/…/… ...............................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng

buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

……………………………………………………………………………..

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:

Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ngày…… tháng ……..năm........




DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

                        Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

                                              (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)

  - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: Giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: Giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: Thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): Giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): Giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

MẪU BIỂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG VIỆT)

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG ANH)


[image: image3.png]AR A A A ¢




TỔNG CỤC DU LỊCH

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

I. Chất liệu: Bằng đồng thau, sáng, bóng.

II. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm (xem hình minh họa)

III. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

IV. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: 

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Việt).

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: 

- Tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Anh).

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: 

- Đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch hoặc hạng cao cấp. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

- Hình ngôi sao (đối với hạng từ 1 sao đến 5 sao). Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3cm; chiều dày sao 0,7cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào thứ hạng sao được xếp mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.

5. Dòng thứ tư:  

- Standard tourist accomodation (đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch) hoặc Luxury (đối với hạng cao cấp)

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: 

- Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: 

- Vietnam National Administration of Tourism hoặc Tỉnh (TP)…+ Department of Culture, Sports and Tourism.

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

V. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.

7. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ít nhất 03 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch để thẩm định, xếp lại hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp lại hạng theo quy định.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3886387.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch có công văn (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm 05 cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận lại hạng theo thẩm quyền. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận lại hạng theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận lại hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyết định công nhận lại hạng có giá trị trong 3 năm.

* Cách thức thực hiện: 

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Bản sao có giá trị pháp lý: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch, Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định xếp lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: 3.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 178/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 64, Du lịch:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP:

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6//21 của Bộ Văn hóa, Thể thoa và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư số 88/208/TT-BVHTTDL và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                       ---------------

	 
	………, ngày …… tháng …… năm ……


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
	Kính gửi:
	- Tổng cục Du lịch
- Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình


 Thực hiện Thông tư số /2008/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1"88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)………………………… xem xét, xếp hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch.

1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                        Fax:                         Email:                   Website:

- Thời Điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận: …............ theo Quyết định số: ……ngày …/…/….

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tống vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:                               Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:

Trong đó:

	Trực tiếp:
	Lễ tân:
	Bếp:

	Gián tiếp:
	Buồng:
	Khác:

	Ban giám đốc:
	Bàn, bar:
	 

	- Trình độ:
	 
	 

	Trên đại học:
	Đại học:
	Cao đẳng:

	Trung cấp:
	Sơ cấp:
	THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

 

	 
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

 

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

              Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

                                - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: Giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: Thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): Giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): Giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

MẪU BIỂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG VIỆT)

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (TIẾNG ANH)


[image: image4.png]AR A A A ¢




TỔNG CỤC DU LỊCH

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

I. Chất liệu: Bằng đồng thau, sáng, bóng.

II. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm (xem hình minh họa)

III. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

IV. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: 

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Việt).

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: 

- Tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Anh).

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: 

- Đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch hoặc hạng cao cấp. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

- Hình ngôi sao (đối với hạng từ 1 sao đến 5 sao). Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3cm; chiều dày sao 0,7cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào thứ hạng sao được xếp mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.

5. Dòng thứ tư:  

- Standard tourist accomodation (đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch) hoặc Luxury (đối với hạng cao cấp)

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: 

- Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: 

- Vietnam National Administration of Tourism hoặc Tỉnh (TP)…+ Department of Culture, Sports and Tourism.

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

V. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.

8. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch  để thẩm định, xếp hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng theo quy định.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3822032.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch có công văn (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm 05 cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyết định công nhận hạng có giá trị trong 3 năm.

* Cách thức thực hiện: 

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Bản sao có giá trị pháp lý: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch, Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: 3.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 178/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL.


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Điều 64, Luật Du lịch:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP:

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/211của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 26

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:      - Tổng cục Du lịch
- Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) ....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ............... theo Quyết định số: ...

ngày …/…/…

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng

buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

……………………………………………………………………………..

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:

Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

                        Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

   - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: Giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: Giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: Thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): Giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): Giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

MẪU BIỂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH  (TIẾNG VIỆT)

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH  (TIẾNG ANH)

HẠNG CAO CẤP

LUXURY

TỔNG CỤC DU LỊCH

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

I. Chất liệu: Bằng đồng thau, sáng, bóng.

II. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm (xem hình minh họa)

III. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

IV. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: 

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Việt).

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: 

- Tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Anh).

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: 

- Đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch hoặc hạng cao cấp. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

- Hình ngôi sao (đối với hạng từ 1 sao đến 5 sao). Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3cm; chiều dày sao 0,7cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào thứ hạng sao được xếp mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.

5. Dòng thứ tư:  

- Standard tourist accomodation (đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch) hoặc Luxury (đối với hạng cao cấp)

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: 

- Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: 

- Vietnam National Administration of Tourism hoặc Tỉnh (TP)…+ Department of Culture, Sports and Tourism.

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

V. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.

9. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch.

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ít nhất 03 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch để thẩm định, xếp lại hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp lại hạng theo quy định.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Du lịch - 50A Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3822032.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn (kèm toàn bộ hồ sơ) gửi Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm 05 cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận lại hạng theo thẩm quyền. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận lại hạng theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận lại hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyết định công nhận lại hạng có giá trị trong 3 năm.

* Cách thức thực hiện: 

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

- Bản sao có giá trị pháp lý:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 02 tháng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch, Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch. Trong đó, Sở Du lịch là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định xếp lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: 3.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 178/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu Phụ lục II  ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại  Khoản 1 và Khoản 2, Điều 64, Luật Du lịch:

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP:

- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL. 

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       ---------------

	 
	………, ngày …… tháng …… năm ……


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
	Kính gửi:
	- Tổng cục Du lịch
- Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình


 Thực hiện Thông tư số /2008/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1"88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)…………………………… xem xét, xếp hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch.

1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                        Fax:                         Email:                   Website:

- Thời Điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận: ............. theo Quyết định số: …ngày …/……/……

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tống vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:                               Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Tổng số:

Trong đó:

	Trực tiếp:
	Lễ tân:
	Bếp:

	Gián tiếp:
	Buồng:
	Khác:

	Ban giám đốc:
	Bàn, bar:
	 

	- Trình độ:
	 
	 

	Trên đại học:
	Đại học:
	Cao đẳng:

	Trung cấp:
	Sơ cấp:
	THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.

 

	 
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

 

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

                        Kính gửi:   - Tổng cục Du lịch

   - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: Giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: Giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: Thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): Giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): Giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

MẪU BIỂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH  (TIẾNG VIỆT)

LOẠI, TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH  (TIẾNG ANH)

HẠNG CAO CẤP

LUXURY

TỔNG CỤC DU LỊCH

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

I. Chất liệu: bằng đồng thau, sáng, bóng.

II. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm (xem hình minh họa)

III. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

IV. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: 

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Việt).

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: 

- Tên cơ sở lưu trú du lịch (tiếng Anh).

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: 

- Đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch hoặc hạng cao cấp. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

- Hình ngôi sao (đối với hạng từ 1 sao đến 5 sao). Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3cm; chiều dày sao 0,7cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào thứ hạng sao được xếp mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.

5. Dòng thứ tư:  

- Standard tourist accomodation (đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch) hoặc Luxury (đối với hạng cao cấp)

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: 

- Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

- Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: 

- Vietnam National Administration of Tourism hoặc Tỉnh (TP)…+ Department of Culture, Sports and Tourism.

- Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

V. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.
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